	
	
	Mẫu số 2-CSDL


THÔNG TIN VỀ BÊN MUA BẢO HIỂM, NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM, 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM - BẢO HIỂM NHÂN THỌ

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: 


- Báo cáo năm: ....................... từ...... đến ……

Rủi ro được bảo hiểm: ….(m)

Giới tính: ……(n)

Hút thuốc: …..(i)

	Tuổi tham gia bảo hiểm (x)
	Số người được bảo hiểm (người)
	Thời hạn bảo hiểm trung bình tại thời điểm giao kết hợp đồng theo sản phẩm chính (năm)
	Xác suất còn sống tại tuổi (x) trong vòng 1 năm (%)
	Số người bị rủi ro (m) tại năm hợp đồng thứ (k)

	
	
	
	
	1
	2
	3
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	100

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Trong đó:

(m): Rủi ro được bảo hiểm: Rủi ro thực tế phát sinh, chi tiết theo các loại rủi ro: Mắc bệnh hiểm nghèo, Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Tử vong.

(n) Giới tính: Chi tiết theo: Nam, nữ.

(i) Hút thuốc: Chi tiết theo không hút thuốc, có hút thuốc.
(x) Tuổi tham gia bảo hiểm: Giá trị của x từ 01 đến 100.

Số người được bảo hiểm: Tính theo số liệu thống kê thực tế số người được bảo hiểm có tuổi tham gia bảo hiểm là (x) theo các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và phát sinh mới trong kỳ báo cáo (bao gồm cả các hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực/chấm dứt hiệu lực trong khoảng thời gian kể từ ngày đầu kỳ báo cáo đến ngày cuối kỳ báo cáo).

Thời hạn bảo hiểm trung bình tại thời điểm giao kết hợp đồng theo sản phẩm chính (năm): Tính bằng trung bình cộng của số năm bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm có tuổi tham gia bảo hiểm là (x).

Xác suất còn sống tại tuổi (x) trong vòng 1 năm: Theo số liệu tính toán riêng do từng doanh nghiệp đề xuất, là số liệu doanh nghiệp đang sử dụng để giả định tính toán phí bảo hiểm.

Số người bị rủi ro (m) tại năm hợp đồng thứ (k): Là thống kê tổng số người bị rủi ro (m) tại năm hợp đồng thứ (k) ứng với độ tuổi (x) theo hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trong kỳ báo cáo.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)
	 ....., ngày ...... tháng ....... năm .......

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 (Ký tên và đóng dấu)


